
   

Phụ lục III: 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG NĂM CỦA NGÀNH 

VÀ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BNNMT ngày       tháng     năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 
 
 

TT Nhiệm vụ 
Lãnh đạo Bộ chỉ đạo Đơn vị thực hiện 

Hoàn 

thành 

Sản 

phẩm 

Chủ trì Phối hợp Chủ trì Phối hợp   

I  
Nâng cao nhận thức, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới trong toàn Ngành nông nghiệp 

và môi trường để đạt mục tiêu tăng trưởng 

1 

Phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương triển khai thực hiện các Nghị 

quyết của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng 

các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm 

mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% 

trở lên. Phối hợp để chỉ đạo Kế hoạch phát 

triển ngành NN&MT năm 2025 của địa 

phương, góp phần thực hiện mục tiêu tăng 

trưởng ngành Nông nghiệp và Môi trường đạt 

4% trở lên năm 2025 

Bộ trưởng  

Đỗ Đức Duy 

Các Thứ trưởng: 

Nguyễn Hoàng 

Hiệp, Hoàng 

Trung, Phùng 

Đức Tiến, 

Nguyễn Quốc 

Trị, Trần Thanh 

Nam 

Các đơn vị 

trực thuộc Bộ 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường các 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung 

ương 

Năm 2025 
Văn bản 

triển khai 

2 

Tổ chức Hội nghị với các Hiệp hội, ngành 

hàng, doanh nghiệp lớn. Đề xuất cơ chế phối 

hợp với một số hiệp hội ngành hàng chủ lực để 

nắm bắt tình hình sản xuất và thị trường; có 

phương án điều chỉnh linh hoạt, kịp thời.    

Thứ trưởng 

Trần Thanh 

Nam 

Các Thứ trưởng: 

Hoàng Trung, 

Phùng Đức Tiến, 

Nguyễn Quốc Trị 

Cục Chất 

lượng, Chế 

biến và Phát 

triển thị 

trường 

Các cục: Trồng 

trọt và BVTV; 

Chăn nuôi và TY; 

Lâm nghiệp và 

Kiểm lâm; Thủy 

sản và Kiểm ngư 

Quý 

II/2025 

Hội nghị;  

Báo cáo 

kết quả và 

đề xuất, 

kiến nghị 

II 
Hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ tăng trưởng Ngành và xuất khẩu nông lâm thủy sản; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các 

nghị quyết, chiến lược, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển Ngành 

3 

Thể chế hóa đầy đủ các quy định của Luật 

Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật Thủy sản về 

mã số vùng trồng, vùng nuôi, ao nuôi, sản 

phẩm nông sản bảo đảm thống nhất, minh 

bạch, không phân biệt mã số vùng trồng của 

Các Thứ 

trưởng: 

Hoàng 

Trung, Phùng 

Đức Tiến 

Các Thứ trưởng: 

Võ Văn Hưng,  

Trần Thanh Nam, 

Nguyễn Quốc Trị 

Các cục: 

Trồng trọt và 

BVTV; Chăn 

nuôi và TY; 

Lâm nghiệp 

Vụ Pháp chế; Cục 

Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển 

thị trường và các 

đơn vị liên quan 

Năm 2025 

 

Văn bản 

được ban 

hành 



2 

TT Nhiệm vụ 
Lãnh đạo Bộ chỉ đạo Đơn vị thực hiện 

Hoàn 

thành 

Sản 

phẩm 

Chủ trì Phối hợp Chủ trì Phối hợp   
cây trồng tiêu thụ trong nước và cây trồng 

xuất khẩu 

và KL; Thủy 

sản và KN 

4 

Đề xuất trình Chính phủ, Quốc hội cho phép 

xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của một số luật, nghị quyết trong lĩnh vực 

nông nghiệp và môi trường; trình Quốc hội 

xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10 vào cuối 

năm 2025 theo trình tự, thủ tục rút gọn (dự kiến 

có hiệu lực từ ngày 01/01/2026). 

Bộ trưởng 

Đỗ Đức Duy; 

Thứ trưởng 

Võ Văn 

Hưng 

Các Thứ trưởng Vụ Pháp chế 
Các đơn vị có liên 

quan 
Năm 2025 

Văn bản 

đề xuất 

sửa đổi 

5 

Nhân rộng các mô hình hiệu quả trong Đề án 

“Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên 

canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn 

với tăng trưởng xanh vùng đồng Đồng bằng 

sông Cửu Long đến năm 2030” 

Thứ trưởng 

Trần Thanh 

Nam 

Thứ trưởng 

Hoàng Trung 

Cục Trồng 

trọt và BVTV 

Văn phòng Ban 

chỉ đạo thực hiện 

Đề án; Trung tâm 

Khuyến nông QG 

và các đơn vị liên 

quan 

 

 

Năm 2025 

Mô hình 

được nhân 

rộng 

6 

Rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung chính sách 

hỗ trợ cho hợp tác xã, doanh nghiệp, người dân 

(tài chính, thuế, đất đai, liên kết,…). 

Thứ trưởng 

Võ Văn 

Hưng 

Các Thứ trưởng: 

Hoàng Trung, 

Phùng Đức Tiến, 

Nguyễn Quốc Trị 

Cục Kinh tế 

hợp tác và 

Phát triển 

nông thôn 

Các cục; Viện 

Chiến lược, Chính 

sách nông nghiệp 

và môi trường 

Năm 2025 
Chính 

sách 

7 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2024/TT-

BNNPTNT ngày 01/04/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư quy định về kiểm 

dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. 

Thứ trưởng 

Phùng Đức 

Tiến 

Thứ trưởng Võ 

Văn Hưng 

Cục Chăn 

nuôi và Thú y 
Vụ Pháp chế 

Tháng 

12/2025 

Thông tư 

sửa đổi, 

bổ sung 

8 
Rà soát và sửa đổi bổ sung, xây dựng Quy chế 

(mới) phối hợp giữa Bộ và Cục Thống kê 

Thứ trưởng 

Trần Quý 

Kiên 

Các Thứ trưởng 

phụ trách các lĩnh 

vực 

Vụ Kế hoạch 

- Tài chính 

Cục Chuyển đổi 

số; các cục chuyên 

ngành  

Tháng 

6/2025 

Quy chế 

mới 



3 

TT Nhiệm vụ 
Lãnh đạo Bộ chỉ đạo Đơn vị thực hiện 

Hoàn 

thành 

Sản 

phẩm 

Chủ trì Phối hợp Chủ trì Phối hợp   

III 
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh 

nông lâm nghiệp và thủy sản 

9 

Xây dựng, triển khai kế hoạch chỉ đạo sản xuất 

(thời vụ, cơ cấu giống, diện tích,... ) theo vùng 

chuyên canh, gắn với chỉ dẫn địa lý, truy suất 

nguồn gốc và xây dựng mã số vùng trồng, vùng 

nuôi... 

Kế hoạch tăng cường bảo vệ rừng, phòng 

chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi bảo 

đảm sản lượng, chất lượng và giá trị NLTS đạt 

mục tiêu tăng trưởng về giá trị sản xuất và giá 

trị gia tăng 

Các Thứ 

trưởng: 

Hoàng 

Trung, Phùng 

Đức Tiến, 

Nguyễn 

Quốc Trị 

Các Thứ trưởng 

phụ trách lĩnh 

vực, vùng  

Các Cục: 

Trồng trọt và 

BVTV; Chăn 

nuôi và TY; 

Thủy sản và 

Kiểm ngư; 

Lâm nghiệp 

và Kiểm lâm; 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường các 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung 

ương 

Tháng 

4/2025 
Kế hoạch 

10 

Chuyển đổi sản xuất theo hướng nâng cao hiệu 

quả từ nông sản có giá trị thấp sang nông sản 

có giá trị cao, chuyển đổi những vùng lúa năng 

suất thấp, một vụ sang sản xuất cây trồng hoặc 

vật nuôi có giá trị kinh tế cao hơn; chú trọng 

xây dựng những vùng nguyên liệu lớn, bền 

vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát thải 

thấp cho những sản phẩm chủ lực cấp quốc gia, 

cấp tỉnh. 

Các Thứ 

trưởng: 

Hoàng 

Trung, Phùng 

Đức Tiến, 

Nguyễn 

Quốc Trị 

Thứ trưởng Võ 

Văn Hưng 

Các Cục: 

Trồng trọt và 

BVTV; Chăn 

nuôi và TY; 

Thủy sản và 

Kiểm ngư; 

Lâm nghiệp 

và Kiểm lâm; 

Cục Kinh tế hợp 

tác và Phát triển 

nông thôn 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường các 

địa phương 

Tháng 

4/2025 

Báo cáo 

định kỳ 

hàng Quý 

11 
Hội nghị thúc đẩy sản xuất từng tiểu ngành, 

lĩnh vực, nhóm sản phẩm chủ lực theo vùng 

Các Thứ 

trưởng: 

Hoàng 

Trung, Phùng 

Đức Tiến, 

Nguyễn 

Quốc Trị 

Thứ trưởng Trần 

Thanh Nam 

Các Cục: 

Trồng trọt và 

BVTV; Chăn 

nuôi và TY; 

Thủy sản và 

Kiểm ngư; 

Lâm nghiệp 

và Kiểm lâm; 

Cục Chất lượng, 

Chế biến và Phát 

triển thị trường 

Quý II, 

III/2025 

Các Hội 

nghị 
 

12 

Giải quyết dứt điểm các khuyến nghị của EC 

để gỡ “Thẻ vàng” trong năm 2025, ngăn chặn 

và xử lý nghiêm tầu cá khai thác trái phép ở 

Thứ trưởng 

Phùng Đức 

Tiến 

Các Thứ trưởng: 

Võ Văn Hưng,  

Trần Thanh Nam 

Cục Thủy sản 

và Kiểm ngư 

Vụ Pháp chế; Cục 

Chất lượng, Chế 

biến và PTTT 

Quý 

III/2025 
Báo cáo 



4 

TT Nhiệm vụ 
Lãnh đạo Bộ chỉ đạo Đơn vị thực hiện 

Hoàn 

thành 

Sản 

phẩm 

Chủ trì Phối hợp Chủ trì Phối hợp   
vùng biển Việt Nam  

13 
Báo cáo giải pháp chiến lược phát triển nông 

nghiệp xanh, hiện đại cho mục tiêu tăng trưởng 

“2 con số”  

Thứ trưởng 

Nguyễn 

Hoàng Hiệp 

Các Thứ trưởng: 

Hoàng Trung, 

Phùng Đức Tiến, 

Nguyễn Quốc Trị 

Viện Chiến 

lược, Chính 

sách nông 

nghiệp và 

môi trường 

Các cục: Trồng 

trọt và BVTV; 

Chăn nuôi và TY; 

Lâm nghiệp và 

Kiểm lâm; Môi 

trường 

Vụ Kế hoạch – Tài 

chính; 

Tháng 

4/2025 

Báo cáo 

của Bộ 

gửi BCĐ 

TW về 

“Tăng 

trưởng 2 

con số” và 

Ban CS, 

CL TW 

14 

Đẩy nhanh thực hiện, đánh giá kết quả “Đề án 

thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm 

sản đạt chuẩn phục vụ chế biến và tiêu thụ giai 

đoạn 2022 - 2025”, đề xuất nhân rộng và xây 

dựng Đề án cho giai đoạn 2026 - 2030 

Thứ trưởng 

Võ Văn 

Hưng 

Các Thứ trưởng: 

Hoàng Trung, 

Phùng Đức Tiến, 

Nguyễn Quốc Trị 

Cục Kinh tế 

hợp tác và 

Phát triển 

nông thôn 

Các cục: Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật; Chăn 

nuôi và Thú y; 

Lâm nghiệp và 

Kiểm lâm và các 

đơn vị liên quan 

Năm 2025 
Báo cáo, 

Đề án 

IV Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp 

15 

Rà soát, cắt giảm giảm ít nhất 30% thủ tục 

hành chính, các đơn vị giải quyết thủ tục hành 

chính giảm ít nhất 30% thời gian xử lý, giảm ít 

nhất 30% chi phí tuân thủ của người dân, 

doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính; bãi 

bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần 

thiết 

Bộ trưởng  

Đỗ Đức Duy 

Các Thứ trưởng 

phụ trách các lĩnh 

vực 

Các Cục; 

Văn phòng 

Bộ. 

Vụ Pháp chế và 

các đơn vị liên 

quan 

Năm 2025 
Báo cáo 

hàng Quý 

V Tăng cường chuyển đổi số; thực hiện đột phá trong ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

16 

Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 

503/QĐ-BNNMT ngày 27/3/2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường thực hiện Nghị 

quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ 

Chính trị; Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 

Thứ trưởng 

Phùng Đức 

Tiến 

Các Thứ trưởng 

phụ trách các lĩnh 

vực 

Vụ Khoa học 

và Công nghệ 

Cục Chuyển đổi 

số, các đơn vị liên 

quan thuộc Bộ 

Năm 2025 
Báo cáo 

thực hiện  



5 

TT Nhiệm vụ 
Lãnh đạo Bộ chỉ đạo Đơn vị thực hiện 

Hoàn 

thành 

Sản 

phẩm 

Chủ trì Phối hợp Chủ trì Phối hợp   
19/02/2025 của Quốc hội; Nghị quyết số 

03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ về 

đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 

17 

Xây dựng CSDL và số hóa thông tin của các 

lĩnh vực, của Ngành, nhất là các lĩnh vực sản 

xuất, xuất khẩu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo điều hành và tổ chức thực hiện của Bộ và 

các địa phương 

Thứ trưởng 

Trần Quý 

Kiên 

Các Thứ trưởng 

phụ trách các lĩnh 

vực 

Cục Chuyển 

đổi số 

Các Cục trực 

thuộc Bộ và các 

đơn vị liên quan 

Năm 2025 

Hệ thống 

cơ sở dữ 

liệu 

18 

Đẩy mạnh ứng dụng viễn thám và trí tuệ nhân 

tạo để quan trắc, giám sát, quản lý vùng trồng, 

đánh giá sản lượng cây trồng chủ lực, kiểm kê 

rừng; theo dõi, giám sát và phân tích dữ liệu 

thời tiết, đất đai, sâu bệnh; cảnh báo, dự báo lũ, 

hạn hán, xâm nhập mặn. 

Thứ trưởng 

Nguyễn Thị 

Phương Hoa 

Các Thứ trưởng: 

Hoàng Trung, 

Nguyễn Quốc 

Trị, Nguyễn 

Hoàng Hiệp, Lê 

Công Thành, 

Trần Quý Kiên 

Cục Viễn 

thám quốc 

gia 

Các cục: Trồng 

trọt và BVTV, 

Lâm nghiệp và 

KL; Quản lý đê 

điều và PCTT, 

Biến đổi khí hậu, 

Khí tượng thủy 

văn, Chuyển đổi 

số và các đơn vị 

liên quan 

Năm 2025 Báo cáo  

VI Thúc đẩy phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu 

19 

Xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu nông 

lâm nghiệp và thủy sản năm 2025 để đạt mục 

tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 65 tỷ USD (theo 

quý, cả năm, thị trường) 

Thứ trưởng 

Trần Thanh 

Nam 

Các Thứ trưởng: 

Hoàng Trung, 

Phùng Đức Tiến, 

Nguyễn Quốc 

Trị, Trần Quý 

Kiên, 

Cục Chất 

lượng, Chế 

biến và Phát 

triển thị 

trường 

Các cục: Trồng 

trọt và BVTV; 

Chăn nuôi và TY; 

Lâm nghiệp và 

Kiểm lâm; Thủy 

sản và Kiểm ngư; 

Chuyển đổi số. 

Vụ Hợp tác Quốc 

tế 

Tháng 

4/2025 

 

Kế hoạch 

20 
Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá thị trường, xác 

định chỉ tiêu xuất khẩu theo tiểu ngành, lĩnh 

Thứ trưởng 

Trần Thanh 

Các Thứ trưởng: 

Hoàng Trung, 

Viện Chiến 

lược, Chính 

Các cục: Chất 

lượng, CB và 

Tháng 

6/2025 
Báo cáo 



6 

TT Nhiệm vụ 
Lãnh đạo Bộ chỉ đạo Đơn vị thực hiện 

Hoàn 

thành 

Sản 

phẩm 

Chủ trì Phối hợp Chủ trì Phối hợp   
vực và thị trường Nam Phùng Đức Tiến, 

Nguyễn Quốc Trị 

sách nông 

nghiệp và 

môi trường 

PTTT; Trồng trọt 

và BVTV; Chăn 

nuôi và TY; Lâm 

nghiệp và KL; 

Thủy sản và KN; 

Vụ Hợp tác quốc 

tế 

21 Đề án Tham tán nông nghiệp tại nước ngoài 
Thứ trưởng 

Hoàng Trung 

Các Thứ trưởng 

phụ trách lĩnh 

vực 

Vụ Hợp tác 

quốc tế 

Các đơn vị liên 

quan 

Tháng 

5/2025 
Đề án 

22 

Kế hoạch thực hiện Đề án về phát triển hệ 

thống Logistics nhằm nâng cao chất lượng và 

năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam 

đến năm 2030 

Thứ trưởng 

Trần Thanh 

Nam 

Các Thứ trưởng: 

Hoàng Trung, 

Phùng Đức Tiến, 

Nguyễn Quốc 

Trị, Võ Văn 

Hưng 

Cục Chất 

lượng, Chế 

biến và Phát 

triển thị 

trường 

Các đơn vị liên 

quan 

Tháng 

5/2025 
Kế hoạch 

23 Xây dựng Nghị định về thương hiệu nông sản 

Thứ trưởng 

Trần Thanh 

Nam 

Các Thứ trưởng 

phụ trách ngành, 

lĩnh vực 

Cục Chất 

lượng, Chế 

biến và phát 

triển thị 

trường 

Các đơn vị liên 

quan 
Năm 2025 

Dự thảo 

Nghị định 

24 

Tổ chức Hội nghị với Bộ Công Thương, Bộ 

Ngoại giao về công tác phối hợp, triển khai 

hiệu quả các hoạt động đàm phán mở cửa thị 

trường, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản  

Thứ trưởng 

Trần Thanh 

Nam 

Các Thứ trưởng: 

Hoàng Trung, 

Phùng Đức Tiến, 

Nguyễn Quốc Trị 

Cục Chất 

lượng, Chế 

biến và Phát 

triển thị 

trường 

Vụ Hợp tác quốc 

tế 

Các cục: Trồng 

trọt và BVTV; 

Chăn nuôi và TY; 

Lâm nghiệp và 

Kiểm lâm; Thủy 

sản và Kiểm ngư 

Tháng 

5/2025 
Hội nghị 

VII Thúc đẩy mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực hỗ trợ sản xuất nông, lâm, thủy sản 

25 Kịch bản phòng chống thiên tai, rà soát các Thứ trưởng Thứ trưởng Lê Cục Quản lý Các cục: Quản lý Tháng Các kịch 
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TT Nhiệm vụ 
Lãnh đạo Bộ chỉ đạo Đơn vị thực hiện 

Hoàn 

thành 

Sản 

phẩm 

Chủ trì Phối hợp Chủ trì Phối hợp   
nguồn lực phòng chống thiên tai phù hợp với 

tình hình thực tế; theo dõi chặt chẽ tình hình 

thời tiết, nguồn nước, xâm nhập mặn; giảm 

thiểu thiệt hại do thiên tai; góp phần tăng giá 

trị, giảm chi phí sản xuất nông nghiệp 

Nguyễn 

Hoàng Hiệp 

Công Thành đê điều và 

Phòng, chống 

thiên tai 

và Xây dựng công 

trình TL; Khí 

tượng Thủy văn; 

Biến đổi khí hậu 

4/2025 bản báo 

cáo Bộ 

26 

Báo cáo Giải pháp chiến lược nâng cao hiệu 

quả sử dụng đất/tài nguyên cho mục tiêu tăng 

trưởng “2 con số”  

Thứ trưởng 

Lê Minh 

Ngân 

Thứ trưởng Lê 

Công Thành 

Cục Quản lý 

đất đai 

Cục Môi trường; 

Quản lý tài 

nguyên nước  và 

các cục liên quan. 

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính; 

Tháng 

4/2025 

Báo cáo 

của Bộ 

gửi BCĐ 

TW ương 

về “Tăng 

trưởng 2 

con số” và 

Ban CS, 

CL TW 

 

27 

Báo cáo Giải pháp chiến lược quản lý tác động 

tiêu cực đến môi trường, biến đổi khí hậu trong 

quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con 

số”  

Thứ trưởng 

Lê Công 

Thành 

Các Thứ trưởng: 

Nguyễn Hoàng 

Hiệp; Lê Minh 

Ngân 

Cục Biến đổi 

khí hậu 

Các cục: Khí 

tượng thủy văn; 

Quản lý tài 

nguyên nước; Môi 

trường; Quản lý 

đất đai;  Quản lý 

đê điều và Phòng, 

chống thiên tai 

Vụ Kế hoạch – Tài 

chính; 

Tháng 

4/2025 

Báo cáo 

của Bộ 

gửi BCĐ 

TW ương 

về “Tăng 

trưởng 2 

con số” và 

Ban CS, 

CL TW 

VIII Đẩy mạnh truyền thông phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường 

28 
Đề án đổi mới phương thức, nội dung, nâng 

cao hiệu quả công tác truyền thông ngành 

NN&MT 

Thứ trưởng 

Phùng Đức 

Tiến 

Thứ trưởng Võ 

Văn Hưng 

Văn phòng 

Bộ 

Báo Nông nghiệp 

và Mội trường; 

Tạp chí Nông  

nghiệp và Môi 

trường  

Quý 

IV/2025 
Đề án 
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